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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HÀM TÂN                              Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 56/2023/HS-ST 

Ngày: 11/9/2023 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Dũng 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Quang Sơn và ông Phạm Hữu Ái 

Thư ký phiên tòa: Ông Võ Chí Công – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Hàm Tân. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Phi Hải - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 51/2023/TLST-HS ngày 

09/8/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 52/2023/QĐXXST-HS ngày 

29/8/2023 đối với bị cáo: 

Đặng Thanh X (Tên gọi khác: Nhí Giác), sinh năm 1991 tại Bình Thuận, 

Nơi ĐKHKTT: Thôn T, xã TH, thành phố P, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: 

Không; trình độ học vấn: 04/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn C và bà Đặng Thị G, có vợ là Ngô 

Thị Ngọc G1 (đã ly hôn) và 02 con. 

Tiền án: Ngày 26/9/2012, bị TAND thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

xử phạt 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” tại bản án số 175/2012/HSST; 

ngày 26/02/2014, bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt 05 năm 06 tháng tù về tội 

“Cố ý gây thương tích”. Cộng với phần hình phạt 24 tháng tù tại án số 

175/2012/HSST ngày 26/9/2012 của TAND thành phố Phan Thiết, tổng hợp hình 

phạt chung cho các bản án buộc bị cáo phải chấp hành là 07 năm 06 tháng tù. 

Chấp hình xong hình phạt tù ngày 09/02/2018; ngày 29/9/2020, bị TAND huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xử phạt 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” tại bản án số 81/2020/HSST. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 

09/01/2022 (chưa được xóa án tích).   

Tiền sự: Tại Quyết định số 14/QĐ-XPHC ngày 03/8/2022, bị Chủ tịch 

UBND xã TH, huyện H, tỉnh Bình Thuận xử phạt vi phạm hành chính số tiền 

2.500.000 đồng vì có hành vi trộm cắp tài sản. 
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Nhân thân: Tại bản án số 13/2023/HSST ngày 18/01/2023, bị TAND huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp 

tài sản” và tại bản án số 82/2023/HSST ngày 19/7/2023, bị TAND huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xử phạt 04 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Tổng hợp hình phạt 03 năm 06 tháng tù tại bản án số 13/2023/HSST ngày 

18/01/2023 của TAND huyện Hàm Thuận Bắc. Bị cáo phải chấp hành hình phạt 

chung của hai bản án là 08 năm tù. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 30/11/2022 đến 

ngày 10/12/2022 bị tạm giam, hiện bị cáo đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công 

án huyện Hàm Tân, có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại:  

1. Ông Trần Thanh H, sinh năm 1966 (vắng mặt) 

Trú tại: Khu phố B, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Thuận. 

2. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1994 (vắng mặt) 

Trú tại: Khu phố B, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Thuận. 

3. Bà Lưu Thị H, sinh năm 1987 (vắng mặt) 

Trú tại: Khu phố B, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Thuận. 

4. Bà Nguyễn Thị Bích D, sinh năm 1990 (vắng mặt) 

Trú tại: Khu phố D, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Thuận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và D biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 29/11/2022, Đặng Thanh X điều khiển xe mô tô 

biển kiểm soát 86B2-574.40 đi từ thành phố Phan Thiết đến thị trấn T, huyện H 

để trộm cắp tài sản. Khoảng 01 giờ 00 phút ngày 30/11/2022, X cất xe mô tô trên 

tại đám cỏ bên cạnh bờ suối thuộc khu phố B, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình 

Thuận rồi ngủ tại đây. Đến khoảng 08 giờ 00 phút cùng ngày thì X thức dậy sau 

đó đi bộ tìm nhà dân không có người để đột nhập trộm cắp tài sản, cụ thể: Đặng 

Thanh X vào nhà ông Trần Thanh H tại khu phố B, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình 

Thuận, theo lối hành lang rồi đi vào phòng ngủ thứ hai trộm 01 điện thoại di động 

hiệu Redmi 8 màu xám - đen và số tiền 1.000.000 đồng (gồm 02 tờ mệnh giá 

500.000 đồng) để trên giá ủi quần áo, sau đó tẩu thoát. Sau đó X đi bộ đến nhà chị 

Nguyễn Thị T tại khu phố B, thị trấn T, huyện H, đột nhập vào nhà theo lối cửa 

sau, rồi vào phòng ngủ trong nhà phát hiện 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo 

A5S màu xanh của chị T để trên giường nên đã trộm cắp chiếc điện thoại trên.  

Tiếp đó X tiếp tục đi bộ sang nhà chị Lưu Thị H tại khu phố B, thị trấn T, huyện 

H, tỉnh Bình Thuận và đột nhập vào nhà theo cửa sau rồi lục lọi tìm tài sản, X đã 

trộm 01 điện thoại hiệu Oppo A53 màu xanh, 01 điện thoại hiệu Nokia 150 bàn 

phím màu đen, 01 điện thoại hiệu Nokia 150 bàn phím màu xanh, 01 đồng hồ 

bằng kim loại màu vàng, 01 chìa khóa xe mô tô. Sau đó X đã sử dụng máy khoan, 

búa, kềm, tuốt nơ vít, dao cạo mủ cao su có sẵn trong nhà rồi đục phá két sắt để 

trong phòng ngủ nhà chị H lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng gồm: 01 bộ còng 
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Ximen (14 chiếc), 01 sợi dây chuyền, 01 lắc tay, 07 chiếc nhẫn. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 12/KL-HĐĐGTS ngày 27/3/2023 của 

Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng Hình sự huyện Hàm Tân kết luận: 

+ 01 điện thoại hiệu Redmi 8 màu xám – đen là 1.133.333 đồng; 

+ 01 điện thoại hiệu Oppo A5S màu xanh là 1.000.000 đồng; 

+ 01 điện thoại hiệu Oppo A53 màu xanh là 1.133.333 đồng; 

+ 01 điện thoại hiệu Nokia 150 bàn phím màu đen là 100.000 đồng; 

+ 01 điện thoại hiệu Nokia 150 bàn phím màu xanh là 100.000 đồng; 

+ 01 bộ còng ximen (gồm 14 chiếc) trọng lượng 11,13 chỉ (vàng 18K) là 

34.577.200 đồng; 

+ 01 sợi dây chuyền vàng có mặt hình chiếc giày trọng lượng 4,37 chỉ 

(vàng 18K) là 13.576.133 đồng; 

+ 01 lắc tay vàng có trọng lượng 9,88 chỉ (vàng 18K) là 30.693.867 đồng; 

+ 01 nhẫn vàng có trọng lượng 0,76 chỉ (vàng 18K) là 2.361.067 đồng; 

+ 01 nhẫn vàng mặt xanh có trọng lượng 1,4 chỉ (vàng 18K) là 4.349.333 

đồng; 

+ 01 nhẫn vàng chữ H có trọng lượng 1,26 chỉ (vàng 18K) là 3.914.400 

đồng; 

+ 01 nhẫn vàng đính đá nhiều hạt có trọng lượng 1,13 chỉ (vàng 18K) là 

3.510.533 đồng; 

+ 01 nhẫn vàng hột màu hồng trọng lượng 0,95 chỉ (vàng 18K) là 

2.951.333 đồng; 

+ 01 nhẫn vàng cartier trọng lượng 0,81 chỉ (vàng 18K) là 2.516.400 đồng; 

+ 01 nhẫn vàng trơn trọng lượng 0,5 chỉ (vàng 9999) là 2.576.667 đồng; 

+ 01 đồng hồ kim loại màu vàng không có giá trị (0 đồng). 

Tổng giá trị tài sản mà Đặng Thanh X trộm cắp nhà ông Hường, chị T và 

chị H là 104.493.599 đồng cùng với số tiền 1.000.000 đồng.  

Sau khi thực hiện 03 vụ trộm cắp tài sản nêu trên khoảng 10 giờ cùng ngày, 

X tiếp tục đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Bích D, trú tại khu phố D, thị trấn T, 

huyện H lục lọi đồ trong phòng ngủ tìm tài sản để trộm thì bị chị D phát hiện tri 

hô, X rút từ trong túi quần đang mặc ra 01 con dao bấm đuổi theo chị D ra phía 

cửa nhà sau và đe dọa chị D nếu la lên sẽ đâm, làm chị D sợ không dám lên tiếng, 

X thấy 01 chiếc điện thoại di động hiệu SamSung A70 màu trắng đang để trên 

bàn đá gần chỗ chị D đang đứng nên liền cầm lấy rồi bỏ đi. Ngay sau đó chị D 

chạy theo tri hô thì được nhiều người dân gần đó phát hiện cùng đuổi theo, đồng 

thời báo lực lượng Công an cùng truy đuổi liên tục, đến khoảng 15 giờ 00 phút 
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cùng ngày thì bắt được Đặng Thanh X tại khu vực rẫy của ông Đỗ Trọng T1, 

thuộc khu phố D, thị trấn T, huyện H, thu hồi được toàn bộ tài sản mà X đã chiếm 

đoạt của các bị hại, xe mô tô biển kiểm soát 86B2-574.40 cùng một số tài sản của 

Đặng Thanh X.  

Tại bản kết luận định giá Tài sản số 32/KL-HĐĐGTS ngày 05/12/2022 

của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng Hình sự huyện Hàm Tân kết luận: 

giá trị của chiếc điện thoại hiệu Sam sung A70 màu trắng là 1.400.000 đồng. 

Vật chứng thu giữ trong án gồm: 01 ĐTDĐ hiệu Redmi 8 màu xám – đen 

và số tiền 1.000.000 đồng; 01 ĐTDĐ hiệu Oppo A5S màu xanh; 01 ĐTDĐ hiệu 

Oppo A53 màu xanh, 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 150 bàn phím màu đen, 01 ĐTDĐ 

hiệu Nokia 150 bàn phím màu xanh, 01 bộ còng Ximen bằng vàng (14 chiếc), 01 

sợi dây chuyền vàng, 01 lắc tay vàng và 07 chiếc nhẫn vàng, 01 đồng hồ bằng 

kim loại màu vàng, 01 chìa khóa xe mô tô, 01 máy khoan, 01 cây búa, 01 cây 

kềm, 01 cây tuốt nơ vít và 01 cây dao cạo mủ cao su; 01 ĐTDĐ hiệu Samsung 

A70 màu trắng; 01 ĐTDĐ hiệu Samsung A20S màu xanh dương; 01 ĐTDĐ hiệu 

Samsung Galaxy S9+ màu đen có ốp lưng màu vàng; số tiền 3.000.000 đồng; 01 

áo khoác màu đen; 01 nón vải màu xanh - trắng; 01 túi màu nâu ghi chữ “Forever 

Young”; 01 bóp da màu nâu; 01 túi vải màu đen viền đỏ có dây đeo; 01 túi vải 

màu đen dài 33cm; 01 con dao dài 26,7cm và xe mô tô kiểm soát 86B2-574.40 

cùng giấy đăng ký xe.  

Về phần dân sự: Các bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì 

thêm về phần dân sự.  

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

cáo trạng của VKS đã truy tố và thống nhất với các điều khoản mà VKS viện dẫn 

trong cáo trạng. 

Tại bản cáo trạng số 49/CT-VKS ngày 08/8/2023 của VKSND huyện 

Hàm Tân đã truy tố bị cáo Đặng Thanh X về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại 

điểm d, h khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự và tội “Trộm cắp tài sản” quy định 

tại điểm c, g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện VKS giữ quyền công tố luận tội và tranh luận đã 

phân tích hành vi phạm tội của bị cáo qua đó VKS giữ nguyên quyết định truy tố.  

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã thành 

khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự và phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

“phạm tội hai lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật 

hình sự, qua đó VKS nên đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo phạm tội Cướp tài sản” 

và tội “Trộm cắp tài sản” 
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 Áp dụng điểm d, h khoản 2 Điều 168; điểm c, g khoản 2 Điều 173, điểm 

s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo 

Đặng Thanh X từ 08 đến 09 năm tù về tội Cướp tài sản và từ 03 đến 04 năm tù về 

tội Trộm cắp tài sản. 

Về phần dân sự: Các bị hại không yêu cầu gì về phần dân sự nên không 

đề nghị xem xét. 

Về vật chứng: 01 ĐTDĐ hiệu Redmi 8 màu xám – đen và số tiền 1.000.000 

đồng; 01 ĐTDĐ hiệu Oppo A5S màu xanh; 01 ĐTDĐ hiệu Oppo A53 màu xanh, 

01 ĐTDĐ hiệu Nokia 150 bàn phím màu đen, 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 150 bàn phím 

màu xanh, 01 bộ còng Ximen bằng vàng (14 chiếc), 01 sợi dây chuyền vàng, 01 

lắc tay vàng và 07 chiếc nhẫn vàng, 01 đồng hồ bằng kim loại màu vàng, 01 chìa 

khóa xe mô tô, 01 máy khoan, 01 cây búa, 01 cây kềm, 01 cây tuốt nơ vít và 01 

cây dao cạo mủ cao su; 01 ĐTDĐ hiệu Samsung A70 màu trắng Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Hàm Tân đã trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp.  

Đối với  01 ĐTDĐ hiệu Samsung A20S màu xanh dương; 01 ĐTDĐ hiệu 

Samsung Galaxy S9+ màu đen có ốp lưng màu vàng; số tiền 3.000.000 đồng; 01 

áo khoác màu đen; 01 nón vải màu xanh - trắng; 01 túi màu nâu ghi chữ “Forever 

Young”; 01 bóp da màu nâu; 01 túi vải màu đen viền đỏ có dây đeo; 01 túi vải 

màu đen dài 33cm; 01 con dao dài 26,7cm quá trình điều tra xét thấy không liên 

quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã trả lại 

cho Đặng Thanh X.  

Riêng  xe mô tô kiểm soát 86B2-574.40 cùng giấy đăng ký xe là tài sản của 

Đặng Thanh X sử dụng để đi trộm cắp tài sản nên đề nghị tịch thu sung vào ngân 

sách nhà nước. Vật chứng hiện đang được Chi cục Thi hành án dân sự quản lý 

theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/8/2023. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, 

xét xử. 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan công an huyện Hàm Tân, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục, quy định của 

Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại không 

có người nào có ý kiến, hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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[2] Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhưng không 

lao động chân chính để kiếm tiền mà khoảng 08 giờ ngày 30/11/2022, Đặng 

Thanh X đã liên tiếp có hành vi lén lút vào nhà của những người dân tại khu vực 

thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Thuận để trộm cắp tài sản, cụ thể: Bị cáo đã vào 

nhà ông Trần Thanh H trộm cắp 01 điện thoại hiệu Redmi 8 màu xám – đen trị 

giá 1.333.333 đồng và số tiền 1.000.000 đồng; tiếp đó bị cáo vào nhà chị Nguyễn 

Thị T trộm cắp 01 điện thoại hiệu Oppo A5S màu xanh trị giá 1.000.000 đồng; 

sau khi thực hiện hai hành vi trộm cắp trên thì bị cáo tiếp tục vào nhà chị Lưu Thị 

H trộm cắp 01 điện thoại hiệu Oppo A53 màu xanh; 01 điện thoại hiệu Nokia 150 

bàn phím màu đen, 01 điện thoại hiệu Nokia 150 bàn phím màu xanh, 01 bộ còng 

Ximen bằng vàng (14 chiếc), 01 sợi dây chuyền vàng, 01 lắc tay vàng và 07 chiếc 

nhẫn vàng. Tổng giá trị tài sản mà bị cáo trộm cắp nhà chị H có giá trị là 

102.160.266 đồng. Như vậy Đặng Thanh X đã liên tục thực hiện 03 vụ trộm cắp 

tài sản với tổng giá trị là 105.493.599 đồng. Hành vi lén lút trộm cắp giá trị tài 

sản như đã nêu trên đã đủ yêu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định 

tại điểm c khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự. Do bị cáo đã nhiều lần bị xét xử 

về tội trộm cắp và đã bị áp dụng tình tiết tái phạm nên lần phạm tội này thuộc 

trường hợp tái phạm nguy hiểm nên bị cáo phải chịu tình tiết định khung hình 

phạt quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

Sau khi thực hiện 03 vụ trộm cắp tài sản trên, đến khoảng 10 giờ cùng ngày 

bị cáo đã vào nhà chị Nguyễn Thị Bích D tại khu phố B, thị trấn T, huyện H, tỉnh 

Bình Thuận mục đích để trộm cắp tài sản nhưng khi bị chị D phát hiện, bị cáo đã 

dùng dao bấm đe dọa cướp của chị D 01 điện thoại hiệu Samsung A70 màu trắng 

trị giá 1.400.000 đồng. Hành vi dùng dao đe dọa làm cho chị D lâm vào tình trạng 

không thể chống cự được nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của bị cáo đã cấu 

thành tội “Cướp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 168 của Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên hung khí bị cáo sử dụng là dao bấm được xác định là phương tiện nguy 

hiểm và lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên bị cáo phải 

chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm d, h khoản 2 Điều 168 của Bộ 

luật hình sự. 

[3] Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân đã căn cứ vào hành vi dùng 

phương tiện nguy hiểm để đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản có giá trị 

1.400.000đồng và tình tiết tái phạm nguy hiểm để truy tố bị cáo về tội “Cướp tài 

sản” theo quy định tại điểm d, h khoản 2 Điều 168 và căn cứ hành vi lén lút trộm 

cắp tài sản có tổng giá trị là 105.493.599đồng cùng tình tiết tái phạm nguy hiểm 

để truy tố bị cáo Đặng Thanh X về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm 

c, g khoản 2 điều 173 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội. 

[4] Hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội đã xâm hại đến 

quyền sở hữu tài sản công dân được pháp luật bảo vệ. Hành vi đó không chỉ vi 

phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa 

phương. Vì vậy HĐXX cần xử lý thật nghiêm để góp phần răn đe giáo dục và 

phòng ngừa chung. 
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[5] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng: Trong quá trình điều tra và tại phiên 

tòa bị cáo thành khẩn khai báo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị 

cáo đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội và mỗi hành vi đều cấu thành tội phạm 

nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở 

lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Mặc dù bị cáo 

đã nhiều lần đi chấp hành án và đã được cải tạo, giáo dục nhưng vẫn tiếp tục 

phạm tội và trước khi thực hiện hành vi trộm cắp trên địa bàn huyện Hàm Tân thì 

bị cáo đã thực hiện hành vi trộm cắp khác trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc và 

đã bị xét xử, điều đó chứng tỏ bị cáo coi thường pháp luật, vì vậy HĐXX sẽ xem 

xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.  

 [6] Vật chứng vụ án gồm 01 ĐTDĐ hiệu Redmi 8 màu xám – đen và số 

tiền 1.000.000 đồng; 01 ĐTDĐ hiệu Oppo A5S màu xanh; 01 ĐTDĐ hiệu Oppo 

A53 màu xanh, 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 150 bàn phím màu đen, 01 ĐTDĐ hiệu 

Nokia 150 bàn phím màu xanh, 01 bộ còng Ximen bằng vàng (14 chiếc), 01 sợi 

dây chuyền vàng, 01 lắc tay vàng và 07 chiếc nhẫn vàng, 01 đồng hồ bằng kim 

loại màu vàng, 01 chìa khóa xe mô tô, 01 máy khoan, 01 cây búa, 01 cây kềm, 01 

cây tuốt nơ vít và 01 cây dao cạo mủ cao su; 01 ĐTDĐ hiệu Samsung A70 màu 

trắng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã trả lại cho chủ sở hữu và sau 

khi nhận lại tài sản thì các bị hại không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không 

xem xét.  

Đối với  01 ĐTDĐ hiệu Samsung A20S màu xanh dương; 01 ĐTDĐ hiệu 

Samsung Galaxy S9+ màu đen có ốp lưng màu vàng; số tiền 3.000.000 đồng; 01 

áo khoác màu đen; 01 nón vải màu xanh - trắng; 01 túi màu nâu ghi chữ “Forever 

Young”; 01 bóp da màu nâu; 01 túi vải màu đen viền đỏ có dây đeo; 01 túi vải 

màu đen dài 33cm; 01 con dao dài 26,7cm không liên quan đến hành vi phạm tội 

nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã trả lại cho Đặng Thanh X là phù 

hợp. 

 Riêng  xe mô tô kiểm soát 86B2-574.40 cùng giấy đăng ký xe đã xác định 

là tài sản của Đặng Thanh X và bị cáo đã sử dụng làm phương tiện để đi trộm cắp 

tài sản nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước. Vật chứng hiện đang được Chi cục 

Thi hành án dân sự quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/8/2023. 

 [7] Về dân sự: Người bị hại không yêu cầu bồi thường nên HĐXX không 

xem xét. 

 [8] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
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Căn cứ vào khoản 1, điểm d, điểm h khoản 2 Điều 168; điểm c, điểm g 

khoản 2 Điều 173, điểm  s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm a 

khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Đặng Thanh X phạm tội “Cướp tài sản” và tội “Trộm cắp 

tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Đặng Thanh X 08 (tám) năm tù về tội cướp tài sản và 04 

(bốn) năm tù về tội trộm cắp tài sản. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 

cho cả hai tội là 12 (mười hai) năm tù.  

Căn cứ khoản 1 Điều 56 của Bộ luật hình sự.  

Tổng hợp hình phạt 08 (Tám) năm tù tại bản án số 82/2023/HSST ngày 

19/7/2023 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, buộc bị cáo phải chấp 

hình phạt chung của hai bản án là 20 (Hai mươi) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo (ngày 30/11/2022). 

Về vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a 

khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

Tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước xe mô tô kiểm soát 86B2-

574.40 cùng giấy đăng ký xe đứng tên Huỳnh Thị X Yên. Vật chứng hiện đang 

được Chi cục Thi hành án dân sự quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

09/8/2023. 

Về án phí: Căn cứ khoản 2 điều 136 BLTTHS, điểm a, khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội 

Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST. 

Án xử công khai, báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định. 

* Nơi nhận:                                                                                
-VKSND tỉnh;                                                                        

- VKSND, CA huyện Hàm Tân; 

- Cơ quan THAHS tỉnh Bình Thuận 

- Nhà tạm giữ CA huyện Hàm Tân                                     

- Những người tham gia tố tụng;                                                              

- Chi cục THADS Hàm Tân; 

- UBND địa phương nơi bị cáo cư trú; 

- Lưu hồ sơ. 

                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

                                        Đã ký 

 

 

 

                Nguyễn Anh Dũng                      

 


